
1
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2
,3 TOÁN CAO CẤP 2

Cô: H. Anh

TOÁN CAO CẤP 2

Cô: H. Anh

TOÁN CAO CẤP 2

Cô: H. Anh

CHÍNH TRỊ

Thầy: L. Thắng

HOÀN CÔNG  & THANH 

QUYẾT TOÁN CT

Thầy: H. Danh

4
,5 TIẾNG ANH

Cô: H. Trà

TIẾNG ANH

Cô: H. Trà

TIẾNG ANH

Cô: H. Trà

TIẾNG ĐỨC

Cô: T. Hồng

HOÀN CÔNG  & THANH 

QUYẾT TOÁN CT

Thầy: H. Danh

1
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2
,3 CƠ KHÍ CƠ BẢN

Thầy: H. Thu

CƠ KHÍ CƠ BẢN

Thầy: P. Đức

CƠ HỌC CÔNG TRÌNH

Cô: N. Hoa

TIN HỌC

Thầy: N. Thắng

HOÀN CÔNG  & THANH 

QUYẾT TOÁN CT

Thầy: H. Danh

4
,5 CƠ KHÍ CƠ BẢN

Thầy: H. Thu

CƠ KHÍ CƠ BẢN

Thầy: P. Đức

HÌNH HỌA 2

Thầy: Đ. Vũ
HỌC BUỔI CHIỀU

HOÀN CÔNG  & THANH 

QUYẾT TOÁN CT

Thầy: H. Danh
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,3 CƠ KHÍ CƠ BẢN

Thầy: H. Thu

CƠ KHÍ CƠ BẢN

Thầy: P. Đức

TIN HỌC

Thầy: B. Thái

TIẾNG ĐỨC

Cô: T. Hồng

HOÀN CÔNG  & THANH 

QUYẾT TOÁN CT

Thầy: H. Danh

4
,5 CƠ KHÍ CƠ BẢN

Thầy: H. Thu

CƠ KHÍ CƠ BẢN

Thầy: P. Đức

TIN HỌC

Thầy: B. Thái

CHÍNH TRỊ

Thầy: L. Thắng

HOÀN CÔNG  & THANH 

QUYẾT TOÁN CT

Thầy: H. Danh
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2
,3 VẬT LIỆU ĐIỆN-KCĐ

Cô: N. Thúy

VẬT LIỆU ĐIỆN-KCĐ

Cô: N. Thúy

HÌNH HỌA 2

Thầy: Đ. Vũ

XD VÀ LÀM NỀN MÓNG 

MỘT TÒA NHÀ

Thầy: N. Vinh

HOÀN CÔNG  & THANH 

QUYẾT TOÁN CT

Thầy: H. Danh

4
,5 HỌC BUỔI CHIỀU HỌC BUỔI CHIỀU

CƠ HỌC CÔNG TRÌNH

Cô: N. Hoa

XD VÀ LÀM NỀN MÓNG 

MỘT TÒA NHÀ

Thầy: N. Vinh

HOÀN CÔNG  & THANH 

QUYẾT TOÁN CT

Thầy: H. Danh
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,3 TIẾNG ANH

Cô: H. Trà

TIẾNG ANH

Cô: H. Trà

TIẾNG ANH

Cô: H. Trà

THỰC HÀNH ĐO

Thầy: N. Ngọc

HOÀN CÔNG  & THANH 

QUYẾT TOÁN CT

Thầy: H. Danh
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,5 TOÁN CAO CẤP 2

Cô: H. Anh

TOÁN CAO CẤP 2

Cô: H. Anh

TOÁN CAO CẤP 2

Cô: H. Anh
HỌC CẢ NGÀY

HOÀN CÔNG  & THANH 

QUYẾT TOÁN CT

Thầy: H. Danh
Chiều thứ 4: Thi Chính trị

Phòng: Quản lý Đào tạo
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Sáng thứ 5

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C

Thầy: B. Quý A
6

-3
0

4

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI CAO ĐẲNG -TUẦN 38 (TỪ NGÀY 04/5/2020 đến 08/5/2020)

Thời gian học: Áp dụng cho hệ Cao đẳng + Sáng: Tiết 1,2,3,4,5 từ 7h30 đến 11h30        Thời gian thi:  + Sáng từ 7h300  

                                                                   + Chiều: Tiết 6,7,8,9,10 từ 13h00 đến 17h00                          + Chiều từ 13h00

Lớp / Tiết CĐ ĐIỆNCN& DD-K16 CĐ ĐIỆN TĐH-K16 CĐ KIẾN TRÚC-16
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6
,7

,8 TRANG BỊ ĐIỆN

Thầy: N. Chính

ĐIỀU KHIỂN LOGIC&PLC

Thầy: P. Quân

XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Cô: V. Hiền

NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ 

NỘI THẤT

Thầy: P. Tùng

9
,1

0 TRANG BỊ ĐIỆN

Thầy: N. Chính

ĐIỀU KHIỂN LOGIC&PLC

Thầy: P. Quân

DỰ TOÁN

Cô: C. Trang

KỸ THUẬT THI CÔNG

Thầy: N. Thiệu

6
,7

,8 PLC CƠ BẢN

Thầy: N. Hòa

TRANG BỊ ĐIỆN

Thầy: Đ. Văn

LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG & 

TBVS TRONG NHÀ

Thầy: V. Tú

TIN HỌC ƯD2

Thầy: P. Tùng

9
,1

0 PLC CƠ BẢN

Thầy: N. Hòa

TRANG BỊ ĐIỆN

Thầy: Đ. Văn
HỌC CẢ NGÀY

TIN HỌC ƯD2

Thầy: P. Tùng

6
,7

,8 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG

Thầy: Hiện

ĐIỀU KHIỂN LOGIC&PLC

Thầy: P. Quân

KỸ THUẬT LẤY 

MẪU&BẢO QUẢN

Cô: N. Liên 

ĐỒ ÁN SỐ 2

Thầy: Đ. Vũ

9
,1

0 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG

Thầy: Hiện

ĐIỀU KHIỂN LOGIC&PLC

Thầy: P. Quân

KỸ THUẬT LẤY 

MẪU&BẢO QUẢN

Cô: N. Liên 

ĐỒ ÁN SỐ 2

Thầy: Đ. Vũ

6
,7

,8 PLC CƠ BẢN

Thầy: N. Hòa

TRANG BỊ ĐIỆN

Thầy: Đ. Văn

DỰ TOÁN

Cô: C. Trang

KỸ THUẬT THI CÔNG

Thầy: N. Thiệu
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,1

0 PLC CƠ BẢN

Thầy: N. Hòa

TRANG BỊ ĐIỆN

Thầy: Đ. Văn

XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Cô: V. Hiền

NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ 

NỘI THẤT

Thầy: P. Tùng
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,8 TRANG BỊ ĐIỆN

Thầy: N. Chính

ĐIỀU KHIỂN LOGIC&PLC

Thầy: P. Quân

LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG & 

TBVS TRONG NHÀ

Thầy: V. Tú

ĐỒ ÁN SỐ 2

Thầy: Đ. Vũ

9
,1

0 TRANG BỊ ĐIỆN

Thầy: N. Chính

ĐIỀU KHIỂN LOGIC&PLC

Thầy: P. Quân
HỌC CẢ NGÀY

ĐỒ ÁN SỐ 2

Thầy: Đ. Vũ

Sáng thứ  3,4

KỸ THUẬT CẢM BIÊN

Cô: N.Thủy
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Thời gian học: Áp dụng cho hệ Cao đẳng + Sáng: Tiết 1,2,3,4,5 từ 7h30 đến 11h30        Thời gian thi:  + Sáng từ 7h300  

                                                                   + Chiều: Tiết 6,7,8,9,10 từ 13h00 đến 17h00                          + Chiều từ 13h00

Lớp / Tiết CĐ ĐIỆNCN& DD-K15 CĐ ĐIỆN TĐH-K15 CĐ CTN-K15 CĐ KIẾN TRÚC-15
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